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Cấu trúc mã số thương phẩm toàn cầu 
GTIN tại Việt Nam
vn.tieu-chuan-do-luong.ma-so-ma-vach-dinh-danh-san-pham.cau-truc-ma-gtin
GTIN là dãy chữ số dùng để nhận dạng đơn nhất thương phẩm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tiền tố 
mã quốc gia được công bố là 893; các loại mã GTIN được đề cập gồm GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 và 
GTIN-14.

Version 2026.10.01   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ ĐỊNH DẠNG GTIN

4
định dạng
GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14

ĐỘ DÀI GTIN TỐI ĐA

14
chữ số

TIỀN TỐ GS1 VIỆT NAM

893
tiền tố
Không tự xác định xuất xứ sản xuất

DỮ LIỆU

GTIN-8
Mã cấp trên: GTIN   ·   Thời điểm công bố: 2026-01   ·   Địa bàn: Toàn cầu

GTIN-12
Mã cấp trên: GTIN   ·   Thời điểm công bố: 2026-01   ·   Địa bàn: Toàn cầu

GTIN-13
Mã cấp trên: GTIN   ·   Thời điểm công bố: 2026-01   ·   Địa bàn: Toàn cầu

GTIN-14
Mã cấp trên: GTIN   ·   Thời điểm công bố: 2026-01   ·   Địa bàn: Toàn cầu

893
Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: GS1 Standard / TCVN
GS1 Việt Nam / Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng — GS1 Logistics Label Guideline & Tài liệu Tiêu chuẩn SSCC của 
GS1 Việt Nam
https://gs1.org.vn
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng — Công nghệ mã số mã vạch
https://tcvn.gov.vn/cong-nghe-ma-so-ma-vach/28/08/2010/
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng — Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về sử dụng mã số, mã vạch
https://tcvn.gov.vn/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-quy-dinh-chi-tiet-ve-su-dung-ma-so-ma-vach/09/03/2021/
Cổng thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=204681&pageid=27160
GS1 Việt Nam – Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia — Về GS1 Việt Nam
https://gs1vn.org.vn/gs1/gs1-vietnam?lang=en
GS1 — GS1 Company Prefix
https://www.gs1.org/standards/id-keys/company-prefix
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GS1 — GS1 General Specifications, Release 26.0
https://ref.gs1.org/standards/genspecs/
Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia (GS1 Việt Nam) — GS1 Việt Nam
https://gs1.gov.vn/gs1/gs1-vietnam?lang=vi
Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia — Mã GTIN - Định danh đơn nhất sản phẩm
https://www.gs1.org.vn/tintuc/ma-gtin-dinh-danh-don-nhat-san-pham/
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